	
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số:       /TT-BKHĐT 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	           Hà Nội, ngày    tháng   năm 2015



THÔNG TƯ
BAN HÀNH MỘT SỐ BIỂU MẪU VỀ DOANH NGHIỆP XÃ HỘI
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số        /2015/NĐ-CP ngày    tháng   năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn về một số biểu mẫu về doanh nghiệp xã hội như sau:
[bookmark: chuong_1_name]QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này hướng dẫn chi tiết một số biểu mẫu, giấy tờ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp xã hội theo quy định tại:
a) Luật Doanh nghiệp;
b) Nghị định số    /2015/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2015 của Chính quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp (Nghị định số     /2015/NĐ-CP).
[bookmark: dc_46]2. Thông tư này áp dụng cho các đối tượng được quy định tại Điều  Nghị định số   /2015/NĐ-CP.
[bookmark: dieu_57]Điều 2. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng    năm 2015.
[bookmark: dieu_58]Điều 3. Trách nhiệm thực hiện
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, các doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

	

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án NDTC, Viện Kiểm sát NDTC;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ KH&ĐT;
- Lưu: VT, ĐKKD(NV).



	BỘ TRƯỞNG




Bùi Quang Vinh
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        Phụ lục 1
	TÊN DOANH NGHIỆP

Số: ………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày …. tháng …. năm ……


CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 	………………………………………………..
Mã số doanh nghiệp: 
I. Doanh nghiệp dự kiến thực hiện các hoạt động kinh doanh nhằm các mục tiêu xã hội và môi trường như sau đây:
	STT
	Vấn đề xã hội, môi trường
	Mục tiêu và nhóm đối tượng hưởng lợi
	Phương thức giải quyết

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	


II. Thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường
Thời hạn thực hiện mục tiêu xã hội và môi trường của doanh nghiệp xã hội là ……. năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
III. Nguyên tắc sử dụng khoản viện trợ, tài trợ và cách thức phân chia lợi nhuận
Lợi nhuận doanh nghiệp giữ lại tái đầu tư (sau khi trích lập các quỹ và nộp thuế) là: …………………. % tổng lợi nhuận
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IV. Họ tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp/thành viên/cổ đông sáng lập 

_______________________	_______________________ 	_______________________		_____/___/___________
Họ và tên				Chữ ký				Chức danh					Ngày/tháng/năm

_______________________	_______________________ 	_______________________		_____/___/___________
Họ và tên				Chữ ký				Chức danh					Ngày/tháng/năm

_______________________	_______________________ 	_______________________		_____/___/___________
Họ và tên				Chữ ký				Chức danh					Ngày/tháng/năm

_______________________	_______________________ 	_______________________		_____/___/___________
Họ và tên				Chữ ký				Chức danh					Ngày/tháng/năm

_______________________	_______________________ 	_______________________		_____/___/___________
Họ và tên				Chữ ký				Chức danh					Ngày/tháng/năm



Phụ lục 2
	TÊN DOANH NGHIỆP

Số: ………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày …. tháng …. năm ……


THÔNG BÁO
THAY ĐỔI CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 	
Mã số doanh nghiệp: 	
Thông báo thay đổi Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như sau:
1. Thay đổi vấn đề xã hội, môi trường và mục tiêu giải quyết.
	STT
	Vấn đề xã hội, môi trường và mục tiêu đã đăng ký
	Vấn đề xã hội, môi trường và mục tiêu sẽ thay đổi

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Thay đổi mức lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư, nguyên tắc và cách thức phân chia lợi nhuận.
	STT
	Nội dung đã đăng ký
	Nội dung sẽ thay đổi

	1.
	Lợi nhuận giữ lại:

	
	
	

	2.
	Cách thức phân chia lợi nhuận

	
	
	


3. Thay đổi thời hạn cam kết thực hiện mục tiêu xã hội.
	STT
	Thời hạn đã đăng ký
	Thời hạn sẽ thay đổi

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4. Thay đổi đối tượng đã cam kết thực hiện mục tiêu xã hội.
	STT
	Đối tượng bị thay thế
	Đối tượng được bổ sung thêm

	1. 
	

	
	
	

	
	
	


5. Thay đổi nguyên tắc và cách thức sử dụng các khoản viện trợ, tài trợ trong hoạt động, khi doanh nghiệp giải thể hoặc chuyển đổi thành doanh nghiệp thông thường.
	STT
	Nội dung đã đăng ký
	                    Nội dung sẽ thay đổi

	1.
	Cách thức sử dụng khoản viện trợ tài trợ:

	
	
	

	
	
	


Danh mục những tài liệu gửi kèm theo
· Cam kết thực hiện mục tiêu, xã hội và môi trường (sửa đổi) :		
· Quyết định của doanh nghiệp:						
· Bản sao biên bản họp của doanh nghiệp:					

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp


_______________			_________________		_______________
Họ và tên				Chữ ký				Chức danh


Phụ lục 3
	TÊN DOANH NGHIỆP

Số: ………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày …. tháng …. năm ……


THÔNG BÁO
CHẤM DỨT CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 	
Mã số doanh nghiệp: 	
Lý do chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Doanh nghiệp cam kết vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã xử lý số dư của khoản viện trợ, tài trợ mà doanh nghiệp đã nhận đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.
Danh mục những tài liệu gửi kèm theo
· Quyết định của doanh nghiệp:						
· Bản sao biên bản họp của doanh nghiệp:					
· Thỏa thuận với cá nhân, tổ chức liên quan về xử lý số dư tài sản hoặc tài chính đối với nguồn viện trợ, tài trợ mà doanh nghiệp xã hội đã nhận:	

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp


_______________			_________________		_______________
Họ và tên				Chữ ký				Chức danh

Phụ lục 4
	TÊN DOANH NGHIỆP

Số: ………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày …. tháng …. năm ……


THÔNG BÁO TIẾP NHẬN TÀI TRỢ
Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 	
Mã số doanh nghiệp: 	
Thông báo việc tiếp nhận tài trợ như sau:
1. Thông tin về cá nhân tài trợ:
Họ và tên: …………………………………………………………………………
Quốc tịch: …………………………………………………………………………
Số CMND/Hộ chiếu: ………………………………………………………………
Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………
2. Thông tin về tổ chức tài trợ:
Tên tổ chức: …………………………………………………………………………
Mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập: …………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………
Thông tin người đại diện của tổ chức:
Họ và tên: …………………………………………………………………………
Quốc tịch: …………………………………………………………………………
Số CMND/Hộ chiếu: ………………………………………………………………
Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………
3. Thông tin về loại tài sản, giá trị và hình thức tài trợ
………………………………………………………………………………………
4. Tóm lược về mục đích và nguyên tắc sử dụng tài trợ, nếu có: 
………………………………………………………………………………………
Danh mục những tài liệu gửi kèm theo
· Bản sao Văn bản thỏa thuận tài trợ:			
· Quyết định phê duyệt tiếp nhận tài trợ, nếu có:	
· Tài liệu khác, nếu có (ghi rõ tên tài liệu): ..……………………………………
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
_______________			_________________		_______________
Họ và tên				Chữ ký				Chức danh

Phụ lục 5
	TÊN DOANH NGHIỆP

Số: ………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày …. tháng …. năm ……


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÃ HỘI
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 	………………………………………………..
Mã số doanh nghiệp: 
Doanh nghiệp báo cáo đánh giá các tác động đối với hoạt động của doanh nghiệp từ ngày 1/1/……. đến ngày 31/12/….. như sau:
I. Đánh giá các hoạt động mà doanh nghiệp đã đã thực hiện:
	STT
	Các hoạt động  đã thực hiện
	Vấn đề xã hội, môi trường sẽ được giải quyết
(Nêu rõ bằng chứng, nếu có)
	Lợi ích mà các đối tượng đã được hưởng
(Nêu rõ bằng chứng, nếu có)

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	


II. Tiếp nhận viện trợ, tài trợ và phân chia lợi nhuận
1. Lợi nhuận doanh nghiệp giữ lại tái đầu tư (sau khi trích lập các quỹ và nộp thuế) là: 
Tổng giá trị:…………………. Đồng; chiếm ………………………………….% tổng lợi nhuận thu được.
2. Lợi nhuận, cổ tức đã chia là:
Tổng giá trị: ………………Đồng; chiếm .….% mệnh giá phần vốn góp/cổ phần; chiếm ………….% tổng lợi nhuận thu được.
3. Tổng giá trị viện trợ, tài trợ đã tiếp nhận: …………….Đồng
4. Tổng giá trị viện trợ, trài trợ đã chi tiêu: ………………Đồng
III. Họ tên, chữ ký người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp



_______________________					_______________________			_____/___/___________
Họ và tên								Chữ ký						Ngày/tháng/năm



